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UỶ BAN PHÁP LUẬT


Số: 1457/BC-UBPL13

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     Hà Nội, ngày 23 tháng 10  năm 2012


BÁO CÁO
Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ 

về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012

Kính gửi các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, ngày 28     tháng 9 năm 2012, Uỷ ban pháp luật đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 223/BC-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012. Tham dự phiên họp của Ủy ban pháp luật có đại diện Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại diện Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Tổng thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo, các đại biểu tham dự phiên họp và thành viên Ủy ban pháp luật đã thảo luận.

Dưới đây, Uỷ ban pháp luật xin kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012.

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Ủy ban pháp luật nhận thấy, năm 2012 là năm Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách pháp luật mới liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
. Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này. Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, thống kê, phân loại kiểm tra các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân… Thanh tra Chính phủ đã có nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; trả lời kịp thời đầy đủ các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
. Các cơ quan và địa phương đã chủ động hơn trong công tác tiếp công dân và đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Uỷ ban pháp luật nhận thấy, Báo cáo của Chính phủ được chuẩn bị khá toàn diện, có chất lượng và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012. Đồng thời nhận thấy, Báo cáo cơ bản đã phản ánh được thực trạng của tình hình khiếu nại, tố cáo; làm rõ được các nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; đánh giá đúng kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp trong năm 2012. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã đi sâu phân tích, đánh giá những chuyển biến tích cực, những hạn chế, tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nêu lên các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, một số nội dung trong Báo cáo còn chung chung hoặc mới chỉ dừng ở việc báo cáo số liệu, chưa đi sâu phân tích để chỉ rõ những cơ quan, địa phương nào còn yếu kém trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đây là những nội dung Chính phủ cần báo cáo, làm rõ thêm.  

II. VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2012

1. Về tình hình khiếu nại, tố cáo 
Theo Báo cáo của Chính phủ, trong năm qua tình hình khiếu nại, tố cáo có giảm so với cùng kỳ năm 2011 về số lượt người, số lượt đơn thư và số vụ việc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có những chuyển biến tích cực với tỉ lệ giải quyết tương đối cao. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp; nhiều trường hợp khiếu nại kéo dài, vượt cấp, gay gắt, bức xúc; số lượt đoàn đông người tăng 22,6% (tổng cộng có 4.772 lượt đoàn đông người, trung bình 397 đoàn/tháng). 
Ủy ban pháp luật tán thành với đánh giá đó và cho rằng, trong số các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, có không ít vụ việc phát sinh trước đây đã được các cấp chính quyền giải quyết nhiều lần, với nhiều biện pháp khác nhau, nhưng hiệu quả không cao, nhất là các vụ việc khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu công khai, minh bạch, không tham khảo đầy đủ và tôn trọng ý kiến của người dân bị thu hồi đất để triển khai dự án, lợi ích chính đáng của người sử dụng đất không được xem xét cẩn trọng khi xử lý các mối quan hệ giữa Nhà nước - công dân - doanh nghiệp trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Tình hình nêu trên phản ánh những bất cập trong chính sách, pháp luật cũng như những hạn chế trong công tác thực thi pháp luật và quản lý nhà nước. Sự gia tăng các đoàn khiếu kiện đông người, cũng như tình trạng chống đối người thi hành công vụ trong thời gian qua là một thực trạng đáng báo động, thể hiện sự phản ứng của người dân đối với hoạt động kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm của chính quyền ở một số địa phương, nhất là trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là vấn đề tồn tại từ nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách triệt để, nếu tình trạng này kéo dài thì ngày càng mất lòng tin của người dân đối với chính sách và bộ máy của nhà nước, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Về nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo

Uỷ ban pháp luật nhất trí với việc xác định những nguyên nhân làm phát sinh tình hình khiếu nại, tố cáo đã được nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Cụ thể, cơ chế, chính sách, pháp luật còn có điểm bất cập; công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi pháp luật và quản lý nhà nước ở một số địa phương còn yếu kém; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế... 

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người tăng cao và có biểu hiện phức tạp như hiện nay còn có nguyên nhân là do chính những yếu kém trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, lãnh đạo của một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, thậm chí còn coi nhẹ công tác này; chưa kịp thời giải quyết triệt để theo đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở làm mất niềm tin của người khiếu nại, người tố cáo. Ủy ban pháp luật cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, gay gắt.

Về những bất cập trong các cơ chế, chính sách, pháp luật, Ủy ban pháp luật nhận thấy trong Báo cáo của Chính phủ chưa có sự phân tích đầy đủ, nhất là những bất cập liên quan đến quy định về khung giá đất của các địa phương; cơ chế xác định giá bồi thường khi thu hồi đất và giá giao đất, nhà tái định cư; cách thức thực hiện bồi thường, hỗ trợ; sự thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất của các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; những bất cập trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Nhiều ý kiến thành viên Ủy ban pháp luật cho rằng chính những bất cập này, cùng với tình trạng thiếu ổn định do sự thay đổi của chính sách, pháp luật về đất đai và sự thiếu trách nhiệm, thậm chí là tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi pháp luật ở một số địa phương đã dẫn đến thực trạng khiếu nại trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp và số lượng đơn thư khiếu nại về đất đai chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số đơn thư khiếu nại (74,7%).

Ủy ban pháp luật tán thành với Báo cáo của Chính phủ xác định một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh khiếu nại, tố cáo là do yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước, tuy nhiên đối với một số địa phương có số lượng đơn khiếu nại, vụ việc khiếu nại tăng đột biến (trên 130% ở các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên) thì trong Báo cáo của  Chính phủ lại chưa làm rõ được nguyên nhân. Ủy ban pháp luật cho rằng, những yếu kém này xuất phát từ việc chưa coi trọng và quan tâm đầy đủ đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; các chính sách có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân chưa được thực hiện một cách công khai, minh bạch; công tác quản lý, quy hoạch đất đai bị buông lỏng hoặc bị chi phối bởi lợi ích cục bộ; việc kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên nên không kịp thời phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật... 

3. Về kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1. Về công tác tiếp công dân

Uỷ ban pháp luật nhất trí với đánh giá của Chính phủ và cho rằng, công tác tiếp công dân của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

Tuy nhiên, với thực tế số đoàn khiếu nại đông người gia tăng (tăng 22,6% so với năm 2011), cùng với tình trạng khiếu nại vượt cấp chiếm tỷ lệ cao (lên tới 62,6%
), khiếu nại kéo dài vẫn còn tồn đọng nhiều chứng tỏ công tác tiếp công dân ở địa phương vẫn còn hạn chế. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể hơn, sâu sắc hơn về chất lượng, hiệu quả, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp và địa phương trong việc tổ chức tiếp công dân, từ đó có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các cấp chính quyền địa phương cần có biện pháp hữu hiệu và nâng cao trách nhiệm hơn nữa để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên trung ương.

3.2. Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban pháp luật nhận thấy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 đã được Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt hơn nên đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả giải quyết của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đều đạt gần 90% số vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, Ủy ban pháp luật thấy rằng, với 32,59% số vụ việc khiếu nại và 42,3% số vụ việc tố cáo là đúng hoặc đúng một phần thì đây là một tỷ lệ khá lớn, cho thấy công tác quản lý nhà nước cũng như công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế. Nhiều ý kiến cho rằng, để có cơ sở xác định rõ nguyên nhân của tình hình trên đây, từ đó đề ra được các giải pháp thích hợp thì Chính phủ cần làm rõ trong số các vụ việc này có bao nhiêu vụ việc giải quyết lần đầu, bao nhiêu vụ việc đưa lên cấp trên giải quyết, bao nhiêu vụ việc giải quyết lần đầu nhưng có sai sót. Đồng thời, cũng cần có đánh giá cụ thể hơn về tinh thần, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ những người trực tiếp làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Báo cáo của Chính phủ thì trong năm qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả cụ thể rất đáng hoan nghênh, đã thu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, hàng chục ha đất; trả lại cho công dân trên 200 tỷ đồng, hàng trăm ha đất, minh oan cho 343 người, trả lại quyền lợi chính đáng cho 2.960 người. Tuy nhiên, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý trách nhiệm hình sự đối với những người có sai phạm lại không nhiều, đây là vấn đề trong Báo cáo của Chính phủ chưa có sự xem xét, phân tích cụ thể. Vì vậy, đề nghị trong các báo cáo hàng năm, Chính phủ cần phân tích làm rõ nội dung này.
Bên cạnh đó, Ủy ban pháp luật nhận thấy, trong năm qua công tác hòa giải ở cơ sở đã được đẩy mạnh, hòa giải thành 17.375 vụ việc, tăng 48% so với năm 2011. Tuy nhiên, trong Báo cáo của Chính phủ lại chưa làm rõ được xem đây có phải là nguyên nhân chính góp phần làm giảm về số lượt người, số lượt đơn thư và số vụ việc khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ năm 2011 hay không, để đẩy mạnh việc thực hiện, coi đây là giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới; đồng thời rút ra bài học làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về hòa giải
. 
4. Về những hạn chế, yếu kém trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Uỷ ban pháp luật tán thành với đánh giá về những hạn chế, yếu kém trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được nêu trong Báo cáo của Chính phủ và cho rằng những đánh giá này là rất thẳng thắn, chính xác. Bên cạnh đó, Ủy ban pháp luật nhận thấy cũng còn có một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất cập, chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có nghiệp vụ chuyên sâu; việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan có thẩm quyền chưa được chặt chẽ, còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, có vụ việc còn có ý kiến khác nhau làm cho công dân tiếp tục khiếu kiện kéo dài; việc phân công thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở một số địa phương còn thiếu thống nhất; việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có sai phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu kiên quyết; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được thực hiện một cách tích cực, thường xuyên, liên tục...   
Ủy ban pháp luật cho rằng, những hạn chế, yếu kém này là những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được khắc phục. Do đó, đề nghị để có thể giải quyết được cơ bản các hạn chế, yếu kém này thì cần có quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, các cơ quan trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

III. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2013

1. Về phương hướng, nhiệm vụ

Uỷ ban pháp luật tán thành với dự báo của Chính phủ về tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2013 là vẫn có những diễn biến phức tạp. Đồng thời cho rằng những chủ trương của Chính phủ đề ra trong việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; kiểm soát tốt tình hình khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các điểm nóng, kịp thời xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người, gay gắt, phức tạp; rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài là những chủ trương đúng đắn. 

2. Về các giải pháp và kiến nghị

Ủy ban pháp luật đánh giá cao các giải pháp và kiến nghị đã được đề ra trong Báo cáo của Chính phủ và cho rằng đây là các giải pháp, kiến nghị toàn diện và đồng bộ nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, Ủy ban pháp luật đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số giải pháp, kiến nghị sau đây:

- Trong công tác xây dựng thể chế, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nhà ở, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân (sửa đổi Luật đất đai; ban hành Luật tiếp công dân), đề nghị Chính phủ cần rà soát cả trong các lĩnh vực khác, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ. 

- Về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị Chính phủ có biện pháp kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền đối với việc để xảy ra khiếu nại, tố cáo do sự yếu kém, thiếu trách nhiệm của cơ quan mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp không thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có như vậy thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mới có thể có sự chuyển biến tích cực.

Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh do giải quyết chậm hoặc có sai sót, đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan khẩn trương giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm đối với cán bộ có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hoan nghênh Chính phủ đã tích cực chỉ đạo rà soát và có phương án cụ thể xử lý 389/528 vụ việc (chiếm tỷ lệ 73,6%). Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ để giải quyết dứt điểm tất cả các vụ việc này; đồng thời cũng chủ động rà soát các vụ việc khác có khả năng phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp, gay gắt để có phương án chủ động giải quyết sớm, tránh dẫn đến thành các điểm nóng.

- Trong công tác giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, bên cạnh việc tăng cường giám sát trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước như đề xuất trong báo cáo của Chính phủ, Ủy ban pháp luật đề nghị cần khắc phục tình trạng nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo mà không xem xét xử lý hoặc chuyển đơn lòng vòng, đồng thời tăng cường giám sát chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong từng lĩnh vực do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phụ trách.

Ủy ban pháp luật cho rằng, để có thể tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thì cần thiết phải có các giải pháp toàn diện, đồng bộ như đã được nêu trong Báo cáo của Chính phủ, nhưng trong đó cần xác định cụ thể những giải pháp trọng tâm cho từng năm; quán triệt nhiệm vụ tới từng cấp, từng ngành, từng cá nhân cán bộ, công chức; đồng thời có biện pháp giám sát, thanh tra, kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong việc thực hiện công tác này.

*

*          *
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012. Uỷ ban pháp luật kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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� Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Hiến pháp 1992 đang được sửa đổi, bổ sung; Luật đất đai (sửa đổi) đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến; Luật tố tụng hành chính, Luật khiếu nại, Luật tố cáo đã được ban hành và có hiệu lực pháp luật...


� Tính riêng kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã có 20 nội dung chất vấn liên quan đến công tác này.


� Số liệu và đánh giá tại trang 1, 2 Báo cáo của Chính phủ.


� Chú thích số 15, trang 6 Báo cáo của Chính phủ.


� Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ tư  Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật hòa giải cơ sở.
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